
TT
Thời gian 

làm bài
Họ và tên MSSV Lớp Khoa

Ca tập 

huấn
Kết quả Ghi Chú

1
17/11/2019 

15:42:31
Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1953401020091 CLC QTL 44B CLC 6 28 / 30 Đạt

2
18/11/2019 

17:34:59
Nguyễn Công Duy Minh 1953401020114 CLC44A QTL CLC 2 29 / 30 Đạt

3
15/11/2019 

14:56:24
Võ Thị Tuyết Nhung 1953801013165 HS44B1 Luật Hình sự 4 29 / 30 Đạt

4
15/11/2019 

18:53:28
Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1953801013039 HS44A Luật Hình sự 1 22 / 30 Không Đạt

5
16/11/2019 

8:19:09
Tăng Kỳ Duyên 1953801013045 HS44A-1 Luật Hình sự 7 22 / 30 Không Đạt

6
15/11/2019 

20:30:20
Lê Thị Kim Duyên 1953801013041 HS44A1 Luật Hình sự 7 24 / 30 Đạt

7
15/11/2019 

18:45:07
Phùng Thị Thùy Duyên 1953801013044 HS44A1 Luật Hình sự 4 26 / 30 Đạt

8
15/11/2019 

21:04:25
Phan Thị Lệ Duyên 1953801013042 HS44A1 Luật Hình sự 7 26 / 30 Đạt

9
15/11/2019 

21:33:17
Trương Trung Hào 1.953.801.013.055 HS44A1 Luật Hình sự 7 26 / 30 Đạt

10
15/11/2019 

20:54:27
Lê Thị Tuyết Như 1.953.801.013.159 HS44A2 Luật Hình sự Ca sáng 27 / 30 Đạt

11
16/11/2019 

22:39:33
Nguyễn Quang Ngòi 1953801013133

tập huấn thư 

viện
Luật Hình sự 2 27 / 30 Đạt

12
15/11/2019 

18:43:00
Trần Thị Mỹ Duyên 1953801013046 HS44A.1 Luật Hình sự 7 28 / 30 Đạt
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13
15/11/2019 

20:05:10
Nguyễn Thị Nhàn 1953801013137 HS44A Luật Hình sự 7 28 / 30 Đạt

14
15/11/2019 

20:12:40
Nguyễn An Tiến Dũng 1953801013037 HS44A1 Luật Hình sự 7 28 / 30 Đạt

15
15/11/2019 

20:12:41
Nguyễn Thị Ngọc Hân 1953801013052 HS44.A1 Luật Hình sự 7 28 / 30 Đạt

16
15/11/2019 

20:19:17
Nguyễn Hậu 1953801013056 HS44A1 Luật Hình sự 7 28 / 30 Đạt

17
15/11/2019 

22:10:23
Nguyễn Thị Ngọc Hân 1953801013052 HS44.A1 Luật Hình sự 7 28 / 30 Đạt

18
15/11/2019 

23:50:03
Lê Bùi Quang Huy 1953801013077 HS44A1 Luật Hình sự 7 28 / 30 Đạt

19
15/11/2019 

23:53:04
Huỳnh Văn Hải 1953801013049 HS44A1 Luật Hình sự 7 28 / 30 Đạt

20
16/11/2019 

1:33:44
Nguyễn Thị Yến Nhi 1953801013147 HS44A Luật Hình sự 4 28 / 30 Đạt

21
16/11/2019 

8:29:44
Cao Thị Thùy Dung 1953801013034 HS44A1 Luật Hình sự 7 28 / 30 Đạt

22
16/11/2019 

8:41:42
Hồ Tiến Đạt 1953801013028 HS44A Luật Hình sự 3 28 / 30 Đạt

23
16/11/2019 

11:33:28
Nguyễn Thị Ngọc Hân 1953801013052 HS44.A1 Luật Hình sự 7 28 / 30 Đạt

24
15/11/2019 

20:11:17
Võ Thị Thu Hậu 1953801013057 HS44A1 Luật Hình sự 7 29 / 30 Đạt

25
17/11/2019 

16:35:48
Trần Thu Hằng 1953801013053 HS44A1 Luật Hình sự

15/11/201

9
29 / 30 Đạt

26
15/11/2019 

20:50:33
Phạm Vân Anh 195 380101 3012 105 HS44A Luật Hình sự 7 30 / 30 Đạt



27
16/11/2019 

13:08:38
Sầm Thị Ngọc Linh 1953401010074 QTKD44.A Quản trị 9 25 / 30 Đạt

28
15/11/2019 

21:59:48
Huỳnh Thị Bích Tuyền 1953401010202 QTD 44B Quản trị 2 26 / 30 Đạt

29
16/11/2019 

20:52:00
Nguyễn Thị Bảo Ly 1953401010083 QTKDK44A Quản trị

9h45 ngày 

14 tháng 

11 năm 

26 / 30 Đạt

30
18/11/2019 

13:34:42
Lê Nguyễn Thanh Nhàn 1953401020144 QTL44A2 Quản trị 8 26 / 30 Đạt

31
16/11/2019 

12:02:56
Trương Thị Kim Hằng 1953401020059 QTL44A1 Quản trị 10 27 / 30 Đạt

32
18/11/2019 

13:34:34
Nguyễn Thuỳ Dương 1953401020044 QTL44(A) Quản trị 9 28 / 30 Đạt

33
17/11/2019 

13:14:22
Phan Thị Bảo Trâm 1953401010182 QTKD 44B Quản trị 5 29 / 30 Đạt


